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TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC ỨNG VIÊN  

THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ 

1. Họ và tên: HUỲNH VĂN MINH 

2. Năm sinh: 16/10/1952 

3. Chức vụ và CQ công tác: Giảng viên Cao cấp BM Nội Trường ĐHYD Huế- Giám 

đốc Trung tâm Tim mạch BVĐHYD Huế 

4. Năm được bổ nhiệm Giáo sư: 2009 Ngành: Y học .  Chuyên ngành: Nội khoa 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: 

5.1. Trong nước: Nhà giáo ưu tú - Nhà giáo nhân dân 

            5.2. Ngoài nước: Fellow of American College of Cardiology 

6. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế: 14 bài báo 

quốc tế trong đó có 5 bài trong 5 năm gần đây 

6.1.Trên các tạp chí quốc tế:  

 Tên đề tài Chủ 

biên 

Nội dung công bố và/ 

báo cáo tại Hội nghị 

Quốc tế 

Tập  Số Tra

ng  

Năm XB 

1 Insulin resistance: a new 

risk factor in vietnamese 

hypertensives.  

 

x Abstracts Book. The 

second Pacific rim 

conference on 

hypertension in 

Manila, Philippine. 

   May 4-6, ( 

1997) . 

Philippine 

2 Insulinaemia and slight 

overweight: the case of 

Vietnamese hypertensives.,  

x International Journal 

of obesity, New 

England 

 21, 897-

902 

(1997). 

New 

England 

3  Implantation d’ electrodes 

ventriculaires definitives 

sous echocardiographies. A 

propos de 17 observations 

dont un enfant de 5 ans. 

x Stimucoeur, France Tome 

26 

, 

No3 

 1998 

4 The implantation  of  

pacemaker in Hue, Vietnam.  

 

x PACE. The Great 

Wall international 

conference of  pacing 

and electrophysiology. 

Beejing. China 

   October 

2001. 

China 

5 Role of hs-CRP in 

Vietnamese hypertensive  

x Abstract book. 

Journal of 

Hypertension. ISSN 

officia

l Vol. 

26 

Supl. 

1 

S 

159 

2008 
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0263-6352 

6 Prevalence of 

cardiovascular disease in the 

adults over the age of 15 

years in Hue, Vietnam 

x Asean Heart Journal 

.Abstract book. ISSN 

0219-5666 

 

Vol. 

17 

Supl.  

S.  

32 2008 

7 Physician management of 

Brugada syndrome  in 

Vietnam 

x Asean Heart Journal 

.Abstract book. ISSN 

0219-5666 

 

Vol. 

17 

Supl

.  S.  

40-

41 

2008 

 8 

 

 

Prognostic value of NT-

proBNP in acute myocardial 

infarction  

x Asean Heart 

Journal.Abstract book. 

ISSN 0219-5666 

  

Vol. 

17 

Supl

.  S.  

56 2008 

9 Role of serum NT-proBNP 

concentration in acte 

decompensate heart failure 

Tham 

gia 

Asean Heart 

Journal.Abstract book. 

ISSN 0219-5666 

  

Vol. 

17 

Supl

.  S.  

61 2008 

            6.2. Bài báo quốc tế trong 5 năm gần đây: có 5 bài 

1.Hoang Anh Tien, Huynh Van Minh (2016), “Affect of Obstructive sleep 

obstructive sleep apnea syndrome on essential hypertension”, Journal of Hypertension: 

September 2016, doi: 10.1097/01.hjh.0000501283.18317.43 

2. Cao thuc Sinh, Tran van Huy, Huynh van Minh. Effects of lercanidipine versus 

amlodipine in hypettensive patients. Curr Med Res Opin. 31(1) Jan 163-170. 2015 

3. May Measurement Month (MMM) 2017:  An analysis of blood pressure screening 

results worldwide. (2018)  The Lancet Global Health,  6  (7) , pp. e736-e743. Scopus, IF: 42. 

Volume 6, No. 7, e736–e743, July 2018. 

http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18) 30259 -6/fulltext 

(online) 

4. Huynh van Minh et al. Blood Pressure Screening Following  MMM 2017 Program 

in Vietnam. Volume 21, Issue Supplement_B. March 2019. ISSN 1520-765X. EISSN 1554-

2815.  https://academic.oup.com/eurheartjsupp/issue_D  

https://www.thelancet.com/journals/langlo/issue/vol6no7/PIIS2214-109X(18)X0009-6
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)%2030259%20-6/fulltext
https://academic.oup.com/eurheartjsupp/issue_D
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5. Doan duc Hoang, Bui duc Phu, Huynh van Minh. Mixed Venous Oxygen 

Saturation Predicts Short-term Outcome in High risk Cardiac 

Surgical.https://www.heartlungcirc.org/article/S1443-9506(18)30323-8 / pdf # /S1443-

9506(18)30323-8/fulltext (online). CiteScore: 1.33 -SCImago Journal Rank (SJR): 0.599. Chỉ 

số tác động:Impact Factor: 1.921 -5-Year Impact Factor: 1.585 -Source Normalized Impact 

per Paper (SNIP): 0.681. 2018 - Volume 27, Supplement 3, Page S555. Link: 

https://doi.org/10.1016/j.hlc.2018.04.152 

7. Sách và giáo trình đã xuất bản: có 14 sách chuyên khảo trong đó 3 sách xuất bản trong 5 

năm gần đây và 2 sách xuất bản nước ngoài; có 10 giáo trình trong đó có  1 trong 5 năm gần 

đây 

7.1.Tên sách chuyên khảo đã xuất bản: có 14 sách chuyên khảo trong đó 3 sách 

xuất bản trong 5 năm gần đây 

STT Tên giáo trình Nơi, năm xuất bản 

1 Khuyến cáo 2008 về chẩn đoán và xử trí suy tim NXBY Học, 2008 

2 Khuyến cáo 2008 về các bệnh lý tim mạch & chuyển hóa  NXBY Học, 2008 

3 Bệnh Tim mạch trong rối loạn nội tiết- chuyển hóa NXB ĐH Huế, 2008 

4 Khuyến cáo 2008 chẩn đoán và xử trí tăng huyết áp người lớn NXBY Học, VN 2008 

5 Đột tử và hội chứng Brugada NXB YH, VN,2006 

6 Điện tâm đồ từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng NXB ĐH Huế, 2009 

7 Bệnh học Tim mạch tập II (VC. Chương 67. tr 558-581) NXB Y Học, VN, 2006 

8 Bệnh Tim mạch trong rối loạn nội tiết- chuyển hóa 

 (Viết chung. Chuyền đề 1: Đề kháng insulin tr.9-58.) 
NXB ĐH Huế, 2008 

9 Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý tim mạch   NXBY Học, VN, 2010 

10 Hồi sức cấp cứu (Sách dịch)  NXB ĐH Huế, 2012 

                7.2.Giáo trình đã xuất bản: có 10 giáo trình trong đó có  1 trong 5 năm gần đây 

STT               Tên giáo trình Nơi và năm xuất bản 

1 Giáo trình Sau Đaị học Bệnh Tự miễn Trường ĐH Y Huế. 2007 

2 Giáo trình Nội cơ sở đối tượng hệ VHVL Trường ĐH Y Huế. 2007 

3 Giáo trình Bệnh học Nội cơ sở đối tượng RHM- Cử nhân Trường ĐH Y Huế. 2007 

4 Giáo trình  Bệnh lý Nội khoa tập I  NXBY Học , 2008.  

Tái bản 2013 

5 Giáo trình  Bệnh lý Nội khoa tập II NXBY Học, 2008.  

Tái bản 2013 

6 Giáo trình  Bệnh lý Nội khoa tập I  NXBY Học , 2008.  

Tái bản 2013 
7 Giáo trình  Bệnh lý Nội khoa tập II NXB Y Học, VN, 2008. 

 Tái bản  2013 
8 Giáo trình Sau đại học Hồi sức cấp cứu Nội khoa  NXB ĐH Huế, 2009 

9 Giáo trình Nội cơ sở  NXB ĐH Huế, 2009 
Tái bản lần 3 

7.3. Giáo trình xuất bản trong 5 năm gần đây 

https://www.scopus.com/sourceid/23235
https://www.heartlungcirc.org/issue/S1443-9506(18)X0012-2
https://doi.org/10.1016/j.hlc.2018.04.152
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1 Giáo trình Sau đại học Nội Tim mạch học NXB ĐH Huế, 2008. 

Tái bản năm 2014 

7.4. Sách Chuyên khảo trong trong 5 năm gần đây: 3 sách 

1 Holter điện tâm đồ  NXB ĐH Huế, 2009. Taí 

bản 2014 

2 Theo dõi HA lưu động 24 giờ: từ nguyên lý đến thực hành NXB ĐH Huế, 2015 

3  Cập nhật Tim mạch học NXB ĐH Huế, 2017 

8. Tham gia viết sách nước ngoài : 2 chương trong đó 1 trong 5 năm gần đây 

1 Management of Complex 

cardiovascular problems. The 

consultants approach. 2nd edition 

Futura Publishing 

Company, Inc. USA 

2007 

Viết chung. Chapter 6. Risk 

factor modification for 

prevention of coronary artery 

disease. p 127-147 

  Trong đó  5 năm gần đây 

1.Hoang Anh Tien, Huynh Van Minh (2016), “Using Hand-Made SASD-14 to Evaluate 

the Relationship Between Hypertension and Obstructive Sleep Apnea Syndrome”, 6th 

International Conference on the Development of Biomedical Engineering (BME6), IFMBE 

Proceedings 63, Springer Nature, https://doi.org/10.1007/978-981-10-4361-1_80 

  9. Tổng số trích dẫn ( nếu có): 

10. Giải thưởng KH& CN quốc gia và quốc tế: 7 giải thưởng, trong đó có 1 giải thưởng 

quốc tế 

10.1. Giải thưởng KH&CN Quốc gia: 7 giải thưởng, 

1 2007 Giải pháp kỷ thuật đạt giải  A Hội thi Sáng tạo 

Kỷ thuật Tỉnh lần III. Số 1869/QĐ/KT ngày 

23/8/2007 

Ủy ban Nhân dân 

Tỉnh TT- Huế 

2 2007 Bằng Lao động Sáng tạo. Quyết định số 1180/QĐ-

TLĐ ngày 29/8/2007 

Tổng liên đoàn Lao 

động Việt nam 

3 2011 Đạt giải A Giải thưởng Cố đô về Khoa học và 

Công nghệ lần thứ II. Số 1725/QĐ/UBND ngày 

25/8/2011 

Ủy ban Nhân dân 

Tỉnh TT- Huế 

4 2012 Bằng khen cho cán bộ hướng dẫn đề tài NCKH 

đạt giải Nhất tại Hội nghị KHCN tuổi trẻ các 

trường Đại học Cao đẳng Y-Dược Việt nam lần 

thứ XVI. QĐ số 1676/QĐ/QĐ-BYT ngày 18 tháng 

5 năm 2012 

Bộ trưởng Bộ Y tế  

5 2014 Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế do có thành tích 

trong việc thực hiện dự án phòng chống Tăng 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

https://doi.org/10.1007/978-981-10-4361-1_80
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huyết áp giai đoạn 2009-2013. QĐ số 

803/QĐ/QĐ-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2014 

6 2015 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Khoa học Công 

nghệ. QĐ số924/QĐ/BKHCN ngày 7  tháng 5  năm 

2015 

Bộ Khoa học Công 

nghệ 

      10.2. Giải thưởng  KH& CN Quốc tế: 1 giải thưởng 

Giải thưởng của Hội THA Thế giới ( ISH) dành cho cá nhân tại các nước đang phát triển 

có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu phòng chốrng THA 2017.  

11. Bài báo khoa học tiêu biểu ( < 10 bài): chỉ nêu 10 bài tiêu biểu 

 

1 Insulinaemia and slight 

overweight: the case of 

Vietnamese hypertensives.,  

x International Journal 

of obesity, New 

England 

ISSN 

 21, 897-

902 

(1997). 

New 

England 

2  Insulinoresistance et 

hypertension arterielle 

essentielle chez les 

vietnamiens 

CB Archives des maladies 

du coeur et des 

vaisseaux, France 

ISSN 

No 8  199

7). 

Fran

ce 

3 

3  Implantation d’ electrodes 

ventriculaires definitives 

sous echocardiographies. A 

propos de 17 observations 

dont un enfant de 5 ans. 

x Stimucoeur, France 

ISSN 

Tome 

26 

, 

No3 

 1998 

4 Physician management of 

Brugada syndrome  in 

Vietnam 

x Asean Heart Journal 

.Abstract book. ISSN 

0219-5666 

 

Vol. 

17 

Supl.  

S.  

40-

41 

2008 

5 Effects of lercanidipine 

versus amlodipine in 

hypettensive patients 

VC Curr Med Res Opin.  

ISSN 

31(1) Jan 163-

170. 

2015 

6 Nghiên cứu sự liên quan 

giữa nồng độ IMA và mức 

độ tổn thương mạch vành ở 

bệnh nhân mạch vành không 

ST chênh lên 

VC Tạp chí Tim mạch học 

Quốc gia Việt nam.  

ISSN 1859-2848 

Số 79 thán

g 7 

 /2017 
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7 Tóm tắt khuyến cáo chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng 

của Phân Hội THA/Hội Tim 

mạch Việt nam  

CB Tạp chí Tim mạch học 

Quốc gia Việt nam.  

ISSN 1859-2848 

Số 82 thán

g 5/ 

 2018 

8 Nghiên cứu nồng độ ST2 ở 

bệnh nhân THA 

VC Tạp chí Tim mạch học 

Quốc gia Việt nam. 

ISSN 1859-2848 

Số 82 thán

g 5/ 

 2018 

9 Nghiên cứu chỉ số vọt HA 

sáng sớm bằng HALĐ 24 

giờ ở bệnh nhân nhồi máu 

não có THA 

VC Tạp chí Tim mạch học 

Quốc gia Việt nam. 

ISSN 1859-2848 

Số 82 thán

g 5/ 

 2018 

10 Blood Pressure Screening 

Following  MMM 2017 

Program in Vietnam. 

CB  European Heart 

Journal, Issue 

Supplement_B. ISSN 

1520-765X..  https:// 

academic.oup.com/eur

heartjsupp/issue_D  

Volu

me 21 

 EIS

SN 

155

4-

281

5 

March 

2019. 

12) Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu ( < 5 quyển) 

1 Đột tử và hội chứng Brugada ( Sách CK) NXB YH, VN,2006 

2 Điện tâm đồ từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng 

 ( Giáo trình) 

NXB ĐH Huế, 2009 

3 Theo dõi HA lưu động 24 giờ: từ nguyên lý đến thực 

hành ( Sách CK) 

NXB ĐH Huế, 2015 

4  Cập nhật Tim mạch học ( Sách CK) NXB ĐH Huế, 2017 

5 Giáo trình Sau đại học Nội Tim mạch học ( Giaó trình) NXB ĐH Huế, 2008. Tái bản 

năm 2014 

13) Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu 5 năm gần đây ( < 5 CTKH) 

Loại 

hình 

Tên Sáng kiến, 

Giải pháp, Công 

trình KH 

Mã số  

đề tài 
Tóm tắt nội dung, tính ứng dụng, 

cấp đánh giá 

Công 

trình 

NCKH 

Nghiên cứu tác 

dụng men đậu nành 

Nattokinase lên 

huyết áp ở bệnh 

nhân THA độ I và 

tiền THA 

Mã số ĐHH-

2013-04-32 

Đề tài cấp Đại học. Thực phẩm bổ 

sung đã áp dụng trên toàn quốc. Đã 

hoàn thành và nghiệm thu loại xuất sắc 

theo quyết định 1470/QĐ-ĐHH ngày 

23/11/2015.  

Công 

trình 

NCKH 

Chủ nhiệm đề tài 

nhánh  

“ Nghiên cứu qui 

trình tuyển chọn, 

điều trị hỗ trợ các 

Mã số KC. 10. 

26/11-25 

Theo QĐ 

2407/QĐ-

BKHCN ngày 31 

Thực hiện thành công cấy ghép tim 

nhân tạo bán phần HeartWare đầu tiên 

tại Việt nam năm 2014 . Đề tài chính 

cấp nhà nước đã nghiệm thu  “Nghiên 

cứu cấy ghép khối  tim phổi trên bệnh 
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bệnh nhân chờ ghép 

khối tim phổi”  

tháng 8 năm 

2012. 

nhân được cấy thiết bị hỗ trợ thất trái 

trong giai đoạn chờ ghép” 

Sách 

chuyên 

khảo 

Theo dõi HA lưu 

động 24 giờ: từ 

nguyên lý đến thực 

hành 

Sách CK NXB ĐH Huế, 2015 

Sách 

chuyên 

khảo 

Cập nhật Tim mạch 

học 

Sách CK NXB ĐH Huế, 2018 

Bài 

báo 

quốc 

tế 

Blood Pressure 

Screening Following  

MMM 2017 Program 

in Vietnam. 

Bài báo quốc tế Volume 21, Issue Supplement_B. March 

2019. ISSN 1520-765X. EISSN 1554-

2815.  

https://academic.oup.com/eurheartjsupp/is

sue_D   

 

14) Các hoạt đồng khoa học cộng đồng hiện nay 

         14.1. Trong nước: 

-    Chủ tịch Hội Tim mạch miền Trung. 

- Chủ tịch Hội Tim mạch Thừa thiên-Huê 

- Chủ tịch Phân Hội THA Việt nam. 

- Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam. 

- Phó Chủ tịch Phân Hội Rối loạn nhịp tim Việt nam. 

- Phó Chủ tịch Hội Nội khoa Việt nam 

- UVTV Liên hiệp Hội KHKT Tỉnh Thừa thiên Huế 

- Ban biên tập Tạp chí Tim mạch Học Việt nam 

- Ban biên tập Tạp chí Nội khoa Việt nam 

- Ban biên tập Tạp chí Y Dược Trường ĐHYD Huế  

- Chủ biên Tạp chí Cập nhật Tim mạch của Hội Tim mạch Thừa thiên-Huế 

         14.2. Quốc tế:  

 -    Thành viên Hội THA Thế giới (ISH) 

 -   Ủy viên BCH Hội THA Châu Á-Thái bình dương ( APSH). 

          -   Thành viên Hội Tim mạch Hoa kỳ. 

- Thành viên Hội Tim mạch Đông nam Á ( FASCC).  

- Thành viên Hội Loạn nhịp Tim Châu Á-Thái bình dương ( APHRS). 

- Huấn luyện viên HA của Viện OMRON quốc tế. 
- Peer Reviewer Tạp chí Clinical Hypertension của Liên đoàn Tim mạch Thế Giới  

( World Hypertension League) 

                                                                                    

 

 

https://academic.oup.com/eurheartjsupp/issue_D
https://academic.oup.com/eurheartjsupp/issue_D
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    Người khai ký tên  

      

 

 

 

 

GS.TS. HUỲNH VĂN MINH  

        

 

 

 


